
STT NGÀY NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 18/10/2021

VO THI KIM NGUYET 234 TRAN HUNG DAO P.MY 

THOI THANH P HO LONG XUYEN TINH AN GIANG - 

VO THI KIM NGUYET_KT 1920X130_KT 38 3, KT 203, 

KT 222, KT 275, KT 374

    4,200,000   

2 18/10/2021
HUYNH PHAM HOAI THUONG, KT1920X014, ET1920X1: 

(KT275, KT374, KL369, KT222, KT383, KT203)
    4,800,000   

3 18/10/2021

LE PHUC DAT - LE PHUC DAT, LK1832X102, EF1832X1 ( 

ML09, ML010, ML006, ML011, XH028, X H023, XH024, 

XH025)

    6,600,000   

4 18/10/2021
HDBank;007704070017082;HUYNH NGOC TIEN 

KT2020X134 KT102 KT105 KT339 KT341 KT376
    4,500,000   

5 18/10/2021
LY NGOC GIAO CM2132X006 KL302 KL102 KL113 

KL301 KL501 KL101 FT21291053714093
    3,600,000   

6 19/10/2021

tranthanhtu.bk2067x059.lopET2067x1.ckbosung200k.4000k 

ck ngay16thg10 

thieuthongtinsinhvien.nn121,173,174.ns119,234,ns295.cantru 

2tinchi ns238 dcmien

       200,000   

7 19/10/2021
HDBank;007704070017082;SAM THI HONG DUYEN 

ET1932X1 KL376 KL353 KL124 KL383 KL375 KL335
    4,200,000   

8 19/10/2021
HDBank;007704070017082;DUONG MINH PHONG 

DI20V7X103 ET20V7X1 Bo sung hoc phi HK 3
       900,000   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN CHUYỂN KHOẢN QUA 

NGÂN HÀNG

Cần Thơ, ngày 26  tháng 10 năm 2021

Từ ngày: 18/10/2021 - 24/10/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



9 19/10/2021
THAI THI HONG NHUNG; FL20V1X054; ET20V1X1 (dong 

tien cac mon FL219; SG282; SG283)
    2,100,000   

10 19/10/2021
HUYNH THI CAM TIEN KT1822x133 KT104 KT361 

KT286 KT420 XH028 ML011
    5,100,000   

11 19/10/2021 LE NGOC BINH GT1832X167 MHP ML011        900,000   

12 19/10/2021

HDBank;007704070017082;Duong Van Do MSSV 

DT2032X071 Cac HP KL224 KL222 KL114 KL132 KL218 

KL304

    3,900,000   

13 20/10/2021
NGUYEN THI QUYNH NHU KT1822X149 KT122 KT308 

KT321 KT345 KT346 KT361 KT425 KT360
    6,600,000   

14 21/10/2021
PHAM VAN THUAN - PHAM VAN THUAN, HN1820X153 

NOP HOC PHI KT101, KL369, ML009, ML010
    3,000,000   

15 22/10/2021
Nguyen Thai Hoa-FL21Z9X011 HP HK1 2021 

FT21295552201811
    3,300,000   

16 22/10/2021
TRUONG QUOC BAO - DONG HOC PHI TRUONG QUOC 

BAO, TB 17 32X429 TB1732X1 (XH023, XH024, XH02 5)
    3,000,000   

17 22/10/2021

MBVCB.1445368684.035577.HO MINH 

VU_PY1932X319_kl327_kl328_kl105_kl122_kl404_kl123.C

T tu 0751000004102 HO MINH VU toi 007704070017082 

TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD BANK) Phat trien 

TP.HCM

    4,200,000   

Hoàng Ngọc Phượng 

(02923 872 116)

Người lập bảng


